
            DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI MUỐN THÔI HỌC 
(kèm theo công văn số:      CTSV, ngày     tháng      năm 2019) 

 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
Kết quả gọi điện  

cho sinh viên, gia đình 

1 15020882 Phùng Văn Khánh 27/02/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D SV báo muốn nghỉ học 

2 
15021344 

Nguyễn Xuân 

Trường 28/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-T SV báo muốn nghỉ học 

3 15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 Nam QH-2015-I/CQ-H SV báo muốn nghỉ học 

4 16020330  Nguyễn Văn Đại 08/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H Gia đình báo SV đã nghỉ học 

5 16020413  Đỗ Đức Lương 16/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
Gia đình báo SV đã học trường 

khác 

6 16021163 Đỗ Mạnh Thế 29/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-B Gia đình báo SV đã nghỉ học 

7 16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H Gia đình báo SV đã nghỉ học 

8 16022361 Hoàng Viết Dĩnh 22/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T Gia đình báo SV đã nghỉ học 

9 17020211 Hồ Sỹ Hưng 30/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-H Gia đình báo SV đã nghỉ học 

10 17021401 Nguyễn Anh Duy 29/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V Gia đình báo SV đã đi du học 

11 18020040 
Nguyễn Hoàng Hải 

Minh 
27/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-D 

Gia đình báo SV đã nghỉ học đi 

du học 

12 18020051  Phạm Đức Thắng 05/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-D 
SV báo đã đi du học, thư không ai 

nhận 

13 18020107 Nguyễn Trường An 10/08/1999 Nam 
QH-2018-I/CQ-C-A-

CLC3 

Gia đình báo SV đã học trường 

khác 

14 18020190 Hoàng Đình Bách 02/04/2000 Nam 
QH-2018-I/CQ-Đ-A-

CLC2 SV báo đã nghỉ học 

15 18020225 Vũ Minh Chiến 28/09/2000 Nam 
QH-2018-I/CQ-Đ-A-

CLC2 Gia đình báo SV đã nghỉ học 

16 18020232 Nguyễn Văn Chiến 20/11/1999 Nam QH-2018-I/CQ-H1 Gia đình báo SV học trường khác 

17 18020289  Trần Quang Đạt 25/12/1997 Nam QH-2018-I/CQ-H1 SV báo đã nghỉ học 

18 18020484 Vũ Chí Hiếu 10/05/2000 Nam 
QH-2018-I/CQ-C-A-

CLC2 Gia đình báo học trường khác 

19 18020552 Nguyễn Minh Hoàng 02/09/2000 Nam 
QH-2018-I/CQ-Đ-A-

CLC2 SV báo đã nghỉ học 

20 18020674 Cù Phúc Khang 15/08/2000 Nam 
QH-2018-I/CQ-C-

CLC SV báo đã đi du học 

21 18020730 Nguyễn Trung Kiên 15/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-D Gia đình báo SV đã nghỉ học 

22 18020757 Nguyễn Phương Liên 28/11/2000 Nữ 
QH-2018-I/CQ-Đ-A-

CLC2 SV báo đã chuyển trường 

23 18020761 Chu Tuấn Linh 05/08/1999 Nam QH-2018-I/CQ-V Gia đình báo SV đã đi du học 

24 18020899 Nguyễn Lê Minh 16/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T SV báo đã đi du học 

25 18020995 Lê Hải Phong 31/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 
Gia đình báo SV đã học trường 

khác 

26 18021224 Đỗ Đức Thịnh 23/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H1 Gia đình báo SV đã đi du học 

27 18021270 Nguyễn Đức Tiến 02/06/2000 Nam QH-2018-I/CQ-V 
Gia đình báo SV đã học trường 

khác 

28 18021274 Nguyễn Hữu Tiến 11/05/1999 Nam QH-2018-I/CQ-V SV báo đã nghỉ học 

Danh sách đính kèm 28 sinh viên./. 

 


